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Quê quán: Xã Hiệp Cường huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

Chức vụ: năm 45 làm Trưởng ban tuyên giáo xã, Hội trưởng hội phụ nữ xã Hiệp Cường cho đến hòa bình lập lại về Viện Bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh Hưng Yên là trưởng phòng.
Phỏng vấn ngày 4-12-09 tại đường Trưng Trắc phường Quang Trung thành phố Hưng Yên.

Người thực hiện: Huỳnh Lam Trà.
[Bà 042tuy tuổi cao nhưng còn minh mẫn tiếp chuyện chúng tôi rất vui vẻ, hoàn cảnh gia đình bình thường].
Cháu xin hỏi bác là bác 042 ạ?
Vâng.

Tên đầy đủ là?

042.

Bác là sinh năm bao nhiêu ạ?

Sinh năm 1926 năm nay là 84 tuổi, tuổi Bính Dần.
Thế cái thời mà trước năm 45 thì bác đi học ở đâu ạ?

Trước năm 45 nếu học văn hóa thì học thầy tôi và chú tôi.
Học ở nhà đấy ạ?

Vâng, vì thầy tôi lúc bấy giờ đã là khóa sinh rồi mà đã đi dạy học rồi, thì đỗ khóa sinh chú tôi cũng đỗ khóa sinh. Họ điều đi dạy ở nơi khác tôi không đi, thầy tôi ở nhà dạy năm chục học trò không lấy công hai mươi năm giời.

Dạy ở nhà là dạy ở huyện nào?

Huyện Kim Động.
Bà cũng sinh ở huyện Kim Động đấy ạ?

Tôi sinh ở huyện Kim Động.
Nguyên quán ở đấy luôn?

Nguyên quán ở xã Hiệp Cường huyện Kim Động, trú quán thì ở xã Chính Nghĩa thôn Tả Hạ, tôi lấy ông Doanh là về thôn Tả Hạ xã Chính Nghĩa, ông Doanh thi qua đời rồi.
Thế bà bắt đầu hoạt động cách mạng là từ khi nào ạ?

Tham gia cách mạng từ năm 44.
À từ năm 44?

Vâng.
Thì mình khi đó làm công việc gì ạ?

Nhiệm vụ ở xã thì Trưởng ban tuyên giáo xã, thế và Hội trưởng Phụ nữ xã.

Thế công việc cụ thể là việc gì?

Cụ thể là trong thời kỳ chống Pháp ấy thì cũng làm nhiều việc, đánh giặc cũng có, chống càn rào làng cũng có, nhiều thứ chứ đâu có một hai việc.
Khoảng những năm 45 ấy thì bà làm gì?

Năm 44 đấy tham gia cách mạng từ bấy giờ thì đưa đón cán bộ, đưa các ông trung ương về nhà tôi đào hầm đào hố chứa các ông cán bộ. Bố tôi là cho xây cái hầm như thế là bằng cả cái nhà này.
Xây hầm ở Kim Động đấy ạ?

Vâng ở xã Hiệp Cường Kim Động đấy. Nuôi cán bộ ở đó để khi mà có Pháp ấy, tức là lúc đó là thời kỳ tổng, lý mà nó về thì phải xuống hầm ấy, họp cũng ở dưới hầm ấy.
Thế thường là nhà bà nuôi ông nào?

Tức ông Hoàng Quốc Việt đấy. Cái hôm mà nó quây ở làng tôi bốn mặt rồi không còn có lối nào mà ra nữa, thì phải đi tắt giữa làng từ nhà tôi sang làng Chè Lâm xong rồi mới vòng về Nguyễn đưa cụ ấy về đằng Nguyễn, đi lối Hậu Xá mới về Nguyễn được nếu không hôm đó nó bắt sống cụ ấy chứ. Vì vừa về nhà tôi cái thì ông bị tổng lý nó theo dõi nó báo, tôi biết được thông tin tôi giả vờ đi cắt cỏ cầm cái liềm với hai cái sọt tôi đi trước cụ ấy đi sau, tôi bảo là khi cháu vứt hai cái sọt xuống cháu cắt cỏ là cụ lùi cụ đừng đi, còn nếu cháu cứ đi thẳng thì ông cứ đi theo cháu, còn cháu bỏ sọt xuống cháu lom khom cắt cỏ là động rồi đấy.
Thời năm 45 là bà làm Phụ nữ xã?

Phụ nữ xã và trong ban Tuyên giáo xã, làm nhiệm vụ đi úy lạo các chiến sĩ đó.
Đi cướp chính quyền thì bà có tham gia không ạ?

Có tham gia chứ.
Đi từ xã lên tỉnh?

Đi lên huyện đã cướp huyện xong rồi mới lên tỉnh. Cướp huyện Kim Động thì bấy giờ là thằng Huyện thọt.
Nó là huyện trưởng đấy ạ?

Nó là tri huyện, thì mình bấy giờ khi năm 44 còn chống vấn đề thóc không nộp thuế cho nó, vận động nhân dân không nộp thuế, vận động nhân dân không đóng đỗ lạc thầu dầu đỗ lạc không đóng, nó còn bắt tôi nó giam mà, nó bắt tôi nó giam ở trên huyện mà. Sau đó thì ở làng các cụ mới đem nhau lên huyện kêu bảo là người ta là con gái người ta làm gì mà ông bắt người ta, nó bảo là nó tình nghi tôi là hội kín hội hở chứ nó không gọi là cách mạng như bây giờ. Nó mới gọi tôi lên nó hỏi làm hội kín hội hở với những ai thế thì tôi bảo tôi không biết hội kín hội hở thế nào cả, các ông nói thì các ông biết chứ tôi ở nhà chỉ có đi cắt cỏ chăn bò cứ thế thôi, bọn nó đánh mình còn chả xưng nữa là nó chỉ hỏi thôi thì dại gì mà mình xưng.
Thế mình cướp chính quyền thì ông tri huyện đấy bị sao không ạ?

Đêm nó đi mất, lúc mình lên cướp chính quyền thì chỉ còn mấy thằng lính thôi. Còn thì nó xuống đò vì sông nó ở liền cái huyện ấy nên vợ chồng con cái nó thoát từ bao giờ mất ấy.

Thành phần chánh tổng, lý trưởng ở xã ở huyện nó có phản ứng gì không?

Ôi lý trưởng chánh tổng ở đó thì hơi tý nó báo ngay.
Không nhưng mà lúc mình cướp chính quyền rồi ấy?

Không lúc đó nó sợ bỏ mẹ ấy chứ, nó sợ nó nằm yên chứ còn dám chống đối gì nữa, mình đã cướp chính quyền dương cái lá cờ đỏ sao vàng lên thì nó còn dám nói gì nữa. Bấy giờ là năm 44 các ông Đảng nhà nước à các ông ấy phân công tôi là chuẩn bị may cờ để cướp chính quyền. Bấy giờ thì ai dám giữ cờ đỏ sao vàng trong nhà sợ chứ nếu không có hầm thì nó mà khám được nó đốt nhà, nó bắt bố mẹ chứ. Cho nên là ông cụ tôi thì dạy chữ nho còn bà mẹ tôi thì hiền lắm, nên anh Trung, anh Cao về vận động mẹ tôi anh Cao là Bí thư chi bộ anh bảo tôi là cô về vận động cụ xây cho cái hầm, thế nhưng không nói là xây hầm để chứa cán bộ mà cô nói là xây hầm để chứa thầu dầu, đỗ lạc và thóc, chống thuế thì trong nhà phải không còn hột thóc nào không có thì nó bắt nếu mình không nộp thuế thì nó sẽ về nhà nó thấy hột nào nó bắt hết chứ anh. Nên là thầu dầu đỗ lạc lấy về là chỉ đóng cho nó hột lép thôi, tôi cứ quảy bốn dó mà con gái mà quảy được bốn dó thì làm sao mà là thóc mẩy được lên nó đá đổ nó bắt quảy về lần sau lại quảy đi cứ thế thôi chứ không chịu đóng thóc. Về vận động những ông bà nhà giàu ở làng ấy giờ tôi nhớ hết, bà Túc là một bà Duật là hai bà Tảo là bà bà phó Nha mà đẻ ra đồng chí Nôi mà bị nó cắt cổ ở Ngụy Linh này này đấy chi bộ tôi là có tinh các đồng chí đấy.
Tức là vận động các bà đấy?

Vận động các nhà giàu không nộp thuế cho Pháp còn sau không nộp thóc cho Nhật, không nộp thóc cho Nhật từ năm 44. Thế là nó về nó bắt đóng thuế bấy giờ tham gia cách mạng từ năm 44 thì các đồng chí có nói là ta sắp cướp chính quyền, ta sắp thắng lợi rồi thì bây giờ phải quyết tâm đấu tranh với chúng nó. Thế thì ở cái chi bộ đấy có tôi là nữ thôi mà thì đưa ra vận động nhân dân không đóng thuế cho Pháp không đóng thóc cho Nhật, nên nó cứ bắt mãi nó giam hàng hơn chục người.
Khi mà khởi nghĩa giành chính quyền rồi thì mình thành lập Ủy ban lâm thời đúng không ạ?

Ủy ban lâm thời đó là năm 45.
Thế ủy ban đấy thì thường làm công việc gì ạ?

Ủy ban lâm thời thì làm cái việc, năm 45 thì hãy còn cái thóc Nhật.
Không mình cướp chính quyền rồi ấy ạ?

Mình cướp được chính quyền rồi thì phân công nữ vào công tác phụ nữ, thanh niên vào công tác thanh niên, còn nam giới ai có trình độ thì làm chủ tịch, phó chủ tịch xã, rồi làm bí thư chi bộ những người có khả năng đấy, bấy giờ chưa có trưởng thôn.
Thì bà làm phụ nữ?

Tôi làm phụ nữ trong xã đi vận động nhân dân thời kỳ mà đi quyên cái tuần lễ vàng đấy, vận động họ ủng hộ vàng, rồi vận động người ta ủng hộ thóc  nuôi quân đội, năm 45 là mình đã đi vận động rồi. Cướp cái kho thóc ở trên Đống Long là tôi phải về vận động anh em lên tổ chức cướp kho thóc ở Đống Long, thế thì ông Doanh này là chủ trì còn chúng tôi là các nhân mối đi vận động lên lấy thóc vì lúc đó mình đói mà.
Ủy ban có tổ chức dạy Bình dân học vụ không?

Dạy Bình dân học vụ có chứ, em tôi dạy bảy năm, tôi chỉ dạy có bốn năm thôi.
À bà cũng đi dạy?

Tôi cũng đi dạy chứ.
Thế có đông người đi học không?

Đông tinh những người không biết chữ ấy mà, thí dụ 20, 30 tuổi vẫn không biết chữ bấy giờ nữ có ai biết chữ đâu thì chỉ dạy a, b, c cái dạo dạy Bình dân học vụ đấy.
Học thì học ở đâu ạ?

Học ở đình, nhà tôi cũng có một nhóm.
Nhà cũng có học?

Nhà tôi rộng bấy giờ là năm gian nhà trên với năm gian nhà tràng mà, gọi là nhà tràng là để dạy 50 anh học trò đấy.
Học thì có sách vở gì không?

Có sách vở mỗi người quyển sách cái bút, cũng có giáo án như bây giờ ấy. 

À có giáo án?

Tức là bố tôi dạy bố tôi bảo dạy như thế này thế này, thế nhà tôi lại chứa cả giáo viên nữa, ông giáo Thước ở ngoài Đầm Xá ở nhà tôi rất lâu, rồi ông giáo Quí ở Kim Động,

Ông giáo Đàm ở Bằng Nam.
Tức là mình vận động các ông ấy đi dạy cho dân?

Không các ông ấy là đi dạy cái thời Pháp ở nhà tôi các ông dạy thời Pháp ăn lương đàng hoàng chứ.
Nhưng về sau thì vận động các ông ấy dạy Bình dân học vụ?

Các ông vẫn dạy chính ở ngoài đình, còn mình thì mới dạy bình dân học vụ, mình dạy tối chứ làm gì có dạy được ban ngày, chỉ có tối thôi bà con đi làm về ăn cơm xong thì đến học ở nhà mình. Bấy giờ không có điện có đèn dầu thôi đèn dầu lạc với đèn dầu Tây.
Thế bà có còn nhớ những câu vè mà cổ động cho Bình dân học vụ không ạ?

Có.

Đọc cháu mấy câu?

Sau đó cái năm đấy gọi là bình dân học vụ.
Các câu vè ấy?

Vè tôi quên rồi, mãi đến cái năm dạy bổ túc toàn tỉnh thì còn nhớ, thí dụ như là cái câu mà Hưng Yên rợp bóng nhãn lồng/ Dẫn đầu bổ túc cờ hồng Đảng trao nó gần đây thì còn nhớ, chứ còn dạy từ hồi năm 44, 45 thì làm sao nhớ được hả anh năm nay 84 tuổi rồi, bà em tôi là nhớ hết đấy nhưng bà ở trong Nam, năm ngoái bà ra đây bà hỏi chị còn nhớ không bà còn nhớ hết đấy, nhưng mà khai ra thì họ cũng chả chứng nhận cho được cái gì nữa, tôi bảo mình giờ lão thành cách mạng rồi nên cái đó chả khai nữa.
Cái việc thành lập những đội cứu quốc ấy?

Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc.
Vâng thì là như thế nào ạ?

Đầu tiên là chuẩn bị mới chị em đến ví dụ như là thôn này thôn này có bao nhiêu người này thì mình nắm được hết mình phân công từng cô một.
Thế có đội tự vệ không ạ?

Tự vệ lại khác, còn Phụ nữ là lại khác.
Vâng như tự vệ thì có súng ống vũ khí gì không?

Làm gì có súng ống, chỉ gậy tày cán cuốc làm gì có súng.
Không có súng?

Không.

Thế họ có được huấn luyện?

Có huấn luyện người ta có quân sự.
Tức là họ về dạy à?

Có họ dạy chúng tôi lăn lê bò toài thôi chứ làm cái trò gì đâu, lựu đạn thì làm gì có lựu đạn thật có lựu đạn tre thôi.
Thế ai nuôi họ ăn uống?

Làm gì có ai nuôi, tự túc hết.
Về nhà ăn à?
Về nhà mà ăn chứ, còn đi họp thì mang gạo đi chứ làm gì có ai nuôi. Bấy giờ thì đi họp thì phải một bát gạo cho vào bao tượng xong rồi đeo đi.
Không có lương đấy?

Không có lương gì đâu không có một thứ gì. Nếu đi họp ba ngày phải mang sáu bát đến góp đổ vào rồi phân công người thổi chứ làm gì có cấp dưỡng, bấy giờ nó khổ lắm anh ạ có được như bây giờ đâu, bấy giờ là nhiệt tình lắm, chứ bây giờ đi họp còn có phong bì, bấy giờ đi họp về phải xin gạo của bố mẹ.
Năm 46 có tổng tuyển cử Quốc hội thì ở địa phương là tổ chức như thế nào ạ?

Tức là cũng vận động bầu cử ứng cử, xem người nào có trình độ thì mình giới thiệu người ta, còn trong chi bộ phân công tất cả các đồng chí tỏa ra vận động nhân dân.
Đi bầu thì dân bầu?

Dân bầu bán như bây giờ thôi.
Cũng có phiếu ghi tên người đó lên?

Phiếu ghi tên lên ai đa số phiếu thì trúng cử. Đi họp cũng phải mang tiền gạo đi, chín năm kháng chiến chống Pháp chúng tôi không có được đồng lương nào.
Thời kỳ đó thì có Việt Minh thế ngoài Việt Minh ra thì còn tổ chức nào khác không ạ?

Không chỉ có Việt Minh chứ còn làm gì có tổ chức nào khác, có tổ chức khác thì chết à.
Thế ví dụ có Quốc Dân Đảng không ạ?

Quốc Dân Đảng thì nó đã không hợp với mình.
Nhưng mà cũng có ở địa phương chứ ạ?

Có có Quốc Dân Đảng nhưng nó chống đối lại mình.
Bà nhớ ông nào đứng đầu Quốc Dân Đảng ấy không?

Đứng đầu Quốc Dân Đảng là tay Phước mà bây giờ là bố thằng Hải ở Quốc hội đấy, bố thằng Hải giờ là trưởng đoàn Quốc hội đấy. Bố nó thì chống đối lại với Cứu Quốc bên chúng tôi là Cứu Quốc, bên nó là Quốc Dân Đảng.
Cùng huyện luôn à?

Cùng một nhà, à trong cùng một làng đấy, đấy là tôi biết rõ những anh ở làng thì nó như thế.
Thế bà thấy dân có theo Quốc Dân Đảng nhiều không ạ?

Không dân không theo mấy.
Chỉ theo Việt Minh thôi à?

Chỉ theo Việt Minh thôi chứ họ không theo Quốc Dân Đảng, nhưng mình cũng phải vận động ráo riết chứ, mình phải tuyên truyền cho dân họ hiểu về Mặt trận Việt Minh chứ, chứ lại để cho họ theo Quốc Dân Đảng thì mình chết à, nếu họ theo Quốc Dân Đảng thì họ sẽ giết mình chứ chả để mình đâu.
Thế ở đấy có tổ chức Công giáo hay là gì không ạ?

Không làng tôi không có Công giáo, làng tôi chuyên đi Thích hết cả xã tôi không ai đi đạo hết. Nên cái thời kỳ đấy tay này ấy bố thằng Hải này bị bắt vào trong tù còn khai ra chúng tôi.
Bắt cái giai đoạn đấy ấy ạ?

Bắt lúc đó thằng này là Quốc Dân Đảng nên nó nghi nó bắt thì mới khai ra ai là Việt Minh ai là bấy giờ chưa nói là Cộng Sản mà chỉ nói là Việt Minh thôi, chỉ có mình trong Đảng thì mình biết là Cộng Sản thôi, nên cái thời kỳ ấy cũng khó khăn lắm đấy khó khăn với Quốc Dân Đảng đấy. Ở làng tôi nó thành ra hai phe phe bố thằng Hải là Quốc Dân Đảng.
Chứng tỏ họ cũng mạnh?

Quốc Dân Đảng bấy giờ nó cũng mạnh nó hoành hành nó công khai mà. Nhưng sau mình cử người chui vào trong ấy lọt vào hàng ngũ của nó để chống phá mới được chứ anh. Từ trên chí dưới chứ không phải riêng làng nào đâu huyện thì cử người vào bộ máy của nó, xã thì cử người ở xã vào bộ máy của nó để mà chống phá thì nó mới tan được thế chứ, thế rồi mới dập đến chuyện Quốc Dân Đảng ở Hà Nội ấy ở Ôn Như Hầu ấy thì từ cái chỗ ấy mà cứ tan rã dần dần đấy, nếu không có thì mình sống làm sao được đến giờ.
Hồi đó bà có nhớ có cuộc vận động đi Nam tiến không?

Nam tiến là năm 54.

Không năm 45 ấy?

Không 45 thì làm gì đã có đi Nam tiến, năm 54 thì mới vận động đi Nam tiến.
Địa phương mình có quỹ độc lập không ạ?

Không bấy giờ chả có tiền nong gì.
Chỉ có tuần lễ vàng thôi à?

Có tuần lễ vàng thôi. Còn đi vận động được gì thì bỏ vào quĩ xã chi tiêu lặt vặt thôi chứ làm gì có nhiều, nó có nhiều như bây giờ đâu bấy giờ dân nghèo. Chỉ có là bấy giờ năm 45 ấy bộ đội về thì mình vận động nhân dân ủng hộ lợn ủng hộ gạo những năm 47, 48,49, 50.
Tức là có bộ đội chính qui về đóng ở địa phương à?

Bộ đội chính qui có về đóng ở địa phương, nhưng mà đóng ở trong sâu. Ví dụ như làng nhà tôi ở ria đường thì không dám ở chỉ đóng ở thôn ở trong sâu.
Khoảng năm bao nhiêu thì họ về?

Năm đen tối nhất là 49,50,51 bộ đội về nhiều để đánh bốt mà đánh đường 39 này này. Khi bộ đội về thì chúng tôi phải đi quyên gạo, quyên lợn để nuôi quân.
Nuôi bộ đội à?

Nuôi bộ đội chứ bộ đội về hồi đó làm gì có sẵn gạo.
À thế họ không được nhà nước nuôi à?

Nhà nước nhưng mà đi đến đâu là dân phải ủng hộ đấy, ủng hộ còn nắm nắm cơm to thế này này này, còn vận động nhà giàu người ta quyên lợn, tôi là phải đi đến xin nhà giàu lợn đấy, vì mình có tín nhiệm họ mới cho, còn những người không có tín nhiệm, hay các cô khác ăn nói không có trình độ là không ai người ta cho. Đến hôm đánh trận ở An Tảo đây này nắm nắm cơm to như quả bưởi có miếng thịt to ngần này cho vào giữa nắm cơm xong chị em quảy đi đến hố này vứt cho anh này một nắm, đến hố kia vứt cho anh kia một nắm vứt đủ thì thôi mình quay về. Thế thì đến tám giờ sáng Pháp nó đi đoàn xe về Kim Động nó xuống thì mình đánh cái trận đấy thì nó thất bại.
Thế hồi đó trong Ủy ban có ai đã từng làm cho chế độ cũ không?

Không cho thằng nào chế độ cũ vào.
Những thành phần chánh tổng lý trưởng ngày xưa ấy?

Không không cho đứa nào cả. Trong chi bộ, bấy giờ chỉ có chi bộ chứ chưa có Đảng ủy bấy giờ cái năm 44, 45 sau khi khởi nghĩa thì chính quyền mình nắm hết.
Việt Minh nắm hết?

Nắm hết không có cho một anh nào ở bên chính quyền cũ vào được. Bầu bán là chi bộ mình cả nhé định đưa ai ra làm gì làm gì là có danh sách hết, có đưa ra bình bầu công khai, nhưng mà trong chi bộ đã dự kiến ra thì vẫn được đúng như thế chứ cũng không chệch ai đâu.
Thế thường bà thấy cái Ủy ban với cái Mặt trận Việt Minh nó quan hệ với nhau như thế nào?
Mặt trận Việt Minh với Ủy ban là một.
Là một?

Là một chứ, chứ làm gì có hai phe.
Vì thường Việt Minh hay có tổ chức như Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ còn Ủy ban thì làm việc chính quyền?

Ủy ban có chính quyền với chi bộ là Đảng lãnh đạo chính quyền thế thôi chứ, bấy giờ là nó chưa có Mặt trận như bây giờ, Thanh niên chi đoàn chưa có mấy còn vận động chán người ta mới vào ấy chứ.
Ủy ban lúc đấy có đông người không ạ?

Ủy ban lúc đó chỉ có mấy anh, tôi tính ra chủ tịch, bí thư, phó chủ tịch, công an xã, có một phụ nữ thôi chứ không đông như giờ. Bấy giờ mãi mới bầu một nữ vào vì cứ bảo là nữ không có trình độ. Còn tôi sang phụ nữ rồi, vừa phụ trách phụ nữ vừa phụ trách Mặt trận liên hiệp.

Liên Việt?

Mặt trận liên hiệp phụ nữ các cụ để đến khi bộ đội về thì vận động các cụ ấy đi úy lạo bộ đội, mình phải đưa đi ai có ngô ủng hộ ngô. Ví dụ nhà tôi có ngô chuẩn bị được ăn rồi thì tôi mới chặt để mai bà mẹ tôi với các cụ đem cho bộ đội.
Ủy ban có máy chữ hay thiết bị văn phòng không?

Làm gì có máy chữ.
Không có à, viết tay hết à?

Viết tay hết, thời kỳ năm 44 thì có in bàn đá, in đất, tức là mình úp như này mình in tài liệu này.
Thời đó có báo chí gì chưa?

Làm gì có.
Đài tiếng nói có chưa?

Chưa có năm 44 chưa có.
Năm 45 có chưa?

45 cũng chưa có, 45 cả tỉnh này chỉ có một vài đài con chứ làm gì có mãi sau năm 47, 48 mới có đài Ôriôngtông.
Thời đó ủy ban có hay họp hành gì không?
Họp luôn ấy chứ, ủy ban xã họp luôn ấy chứ.
Họp thì bàn về vấn đề gì ạ?

Ví dụ năm 46, 47 đấy họp đề phòng quân địch, Việt gian phản động, phòng nhì, chỉ điểm. Hễ hơi thằng nào mà ho he là bắt luôn đánh cho tơi bời khỏi lửa, tối bắt đi có thằng nó nặng quá thì giết.
Giết luôn à?

Giết luôn đào hố sẵn, có khi giết rồi mới có lệnh. Vì ở địa phương thấy nó nhảy ra nó làm việc nhỡ nó chỉ điểm mình thì chết. Có nhà giết cả ba mẹ con.
Ủy ban có họp bàn về sản xuất hay thu thuế gì không ạ?

Có.

Thu thuế ấy?

Thu thuế của dân thì bấy giờ mình đã được thu đâu.
Ủy ban không thu thuế à?

Làm gì có đã thu.
Năm 45,46 chưa thu thuế à?

45,46 chưa có thu thuế của dân. Bấy giờ mình mới khởi nghĩa xong làm sao cho dân thấm thía vì mình tuyên truyền Pháp sưu cao thuế nặng.
Thế không thu thuế thì Việt Minh lấy gì để ăn?

Tự túc hết chứ.
Tức là dân đóng góp hết?

Dân đóng góp, vận động nhân dân ủng hộ ấy chứ bấy giờ không nói là đóng góp.
Vận động nhà giàu các thứ đấy à?

Nhà giàu đến vận động người ta để làm quĩ thế thôi. Việt Minh vận động tuyên truyền là Pháp nó cai trị mình 80 năm đô hộ sưu cao thuế nặng thế thì bây giờ mình xóa bỏ cái thuế, sưu dân không phải nộp sưu thuế.
Thế ví dụ như Ủy ban có giải quyết những công việc ở trong dân không ạ?

Tranh chấp bấy giờ chưa có như bây giờ.
Có giải quyết ví dụ bằng pháp luật này khác không?

Nó cũng ít chưa có như bây giờ, tức là khởi nghĩa xong dân đang phấn khởi chưa có ai tranh chấp đất đai nhà cửa như bây giờ. Nhà tôi bộ đội về thì có khi chuyển xuống bếp ở cho bộ đội ở nhà trên anh bảo bấy giờ như thế chứ có đâu như bây giờ, giờ có trại này khác chứ bấy giờ làm gì có.
Thời năm 46 nó có cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng, Lạng Sơn thì ở địa phương mình có biết không?

Có biết.
Biết qua nghe nói hay là như thế nào?

Nghe nói có anh Cao anh đi họp ở trên về gọi là cái cây đa Tân Trào ấy anh đi họp về anh ấy có phổ biến trong chi bộ.
Tức ở xã cũng cử người lên trên để họp?

Có chứ làng tôi có anh Cao, còn anh Nôi anh là thường vụ tỉnh ủy thì anh chết ở Bội Linh này này.
Năm 46 khi có toàn quốc kháng chiến thì Ủy ban có thay đổi gì nhiều không hả bà?

Không thay đổi.
Tức về con người vẫn thế?

Con người vẫn thế, trong chi bộ cử ra con người nó vẫn vững vàng nó không có chuyện tham lam như bây giờ.
Ví dụ trước là thời bình khi ủy ban sang thời chiến thì vẫn thế?

Vẫn thế đồng chí nào nào làm bí thư vẫn bí thư, đồng chí nào làm chủ tịch vẫn làm chủ tịch. Mà bấy giờ các đồng chí rất hăng say kháng chiến vẫn hăng lắm, không ai tham lam tý gì cả, không có lương nhưng mà không tham lam của dân. Chủ tich, bí thư, rồi công an bấy giờ làm việc nó ngoan ngoãn lắm nó không như bây giờ, giờ tôi về xã tôi chán lắm, tôi nói với anh chủ tịch nó cũng ít tuổi tôi bảo giờ các anh sướng quá các anh có lương nhà nước các anh lại còn bán bao nhiêu đất của dân, nó bảo cụ ơi như thời các cụ thì chúng con chết đói, tôi bảo sao xưa các cụ làm được.
Chiến tranh thì khi nào nó lan tới địa phương mình hả bà?

Chiến tranh thì năm 47 nó đánh đến miền Nam Hưng Yên từ năm 47,48,49,50,51 đen tối nhất. Khi nó đánh miền nam Hưng Yên thì trong Đảng mình đã biết trước rồi.
Biết rồi cơ à?

Biết trước rồi trong Đảng biết nó đánh Nam Hưng Yên nên phải đào giao thông hào, đào giao thông hào đường 39 đây này vận động nhân dân đào từ đầu thị xã này lên đến bốt Thương Xá đều phải vận động trong thôn trong xã thanh niên phụ nữ đêm phải đi phá hoại.
Đào tức là đào ngang đường?

Đào chữ chi để cho nó không đi được, nếu không đào thì nó đi ô tô nó tiến đến nhanh. Nên phải đi phá hoại chúng tôi cũng phải đi chứ đào chữ chi thế này xong rồi đổ đất xuống đồng, cuốc đường đá đào đổ đất xuống đồng. Thế nhưng sau nó đi đến đâu nó lại bắt dân lấy đất đắp lại đường cho nó đi khổ thế. Bấy giờ khốn khổ vì nỗi tối thì phá đường cho Việt Minh ngày thì đi đắp đường cho Pháp.
Thế chiến tranh như thế thì ủy ban có thay đổi gì không ạ?

Không có thay đổi gì.
Không nhưng mà chiến tranh thế thì có chỉ thị như nào như nào không?

Chuyển sang chiến tranh thì có chỉ thị ngăn ngừa bọn Việt gian phản động thế thì mình đã có công an, có anh em du kích, thì thấy thằng nào lạ mặt đến thì phải theo dõi phải bắt, bắt xuống xã đánh đập xem nó có khai không.
Có cả đánh à?

Cũng đánh chứ đánh đau chứ không phải đánh vừa, không đánh làm sao nó khai. Thằng nào mà khai ra là tối mình thủ tiêu, thằng nào mà không khai là tha về.
Không khai lại tha về?

Nó không khai thì không có bằng chứng, thằng nào khai nhận thì mình thủ tiêu. Cái ông Cậy ở đây là ông giết nhiều người nhất đấy.
Ông Cầy?

Cậy bấy giờ ông là Việt Dũng. Cái năm 47, 48,49 mà không giết cái bọn ấy thì mình hoạt động làm sao được, nay nó nhảy lên bốt mai nó nhảy lên bốt mình chết chứ lại.Cho nên vo ve thằng nào chớm lên bốt về theo dõi bắt đi đánh bỏ mẹ tối đánh, điều tra đích xác rồi thì tối cho đi ngủ với giun, đào hố sẵn xong đọc lệnh chỉ có đâm chứ làm gì có súng, cái ông Cậy này ông đâm sợ lắm này ông đâm vào ngực nó xong ông xoáy. Chúng tôi thì có đi san đất thôi thí dụ chôn cái thằng này xuống đây thì các cô chiều nay chuẩn bị mấy cái mạ khi san đất ra thì cấy nó lên cho nó phẳng đi không thì dân người ta biết vì mình chôn nó ban đêm mà. Thế trước cái năm đó là cái thời kỳ giết xong thì cứ vứt ra đường, giết xong cứ phanh làm tư thế này xong lấy cái ruột của nó khoanh vào xong để cái đầu lâu lên trên, tôi tả lại các con tôi nó rất là sợ. Nhưng mà Pháp nó về nó thấy để như thế ở đoạn nào thì nó vào làng đoạn đó nó bắt người nó đánh bằng chết.
Tức càn làng có xác đấy?

Bắt vì nó cứ bảo chúng mày là Việt Minh, thanh niên phụ nữ phải chạy bằng hết chỉ còn có cụ già, nếu thấy có một xác ví dụ tôi ở Hiệp Cường thôn Chân Cầu nó ở giáp đường 39 mà sáng ra người ta đi làm mà người ta thấy có xác để như thế là người ta về người ta loan báo cho dân chạy bằng hết.
Nhưng những người theo Pháp đấy thường là thành phần nào ở trong dân ạ?

Thành phần theo Pháp bấy giờ nó cũng nghèo thôi thí dụ có gia đình nhà này có ba người con trai thì đi bộ đội của mình, con dâu thì lại lấy ngụy lên bốt Ngọc Đồng thế mới đẻ một đứa con thì mẹ lên bế con cho con dâu thì ta mới tình nghi họ đi đi lại lại với địch nên tối bắt giết.
Chỉ mới tình nghi đã giết?

Mới tình nghi đã giết rồi, nó cũng chưa có hiện tượng gì đâu, anh nó thế mà mình lại chôn sống ba người nhưng mà tôi ở đấy tôi biết thì chỉ có thằng em nó đi đi lại lại nói linh tinh thôi, anh nó hiền lành chả gì.
Thế mà mình cũng giết?

Cũng giết tất đã giết thì phải giết tất không nó thù. Chôn sống ba mẹ con giết ba mẹ con.
À giết cả trẻ con ạ?

Không.
Con dâu thôi nhỉ?

Con dâu nó lấy ngụy nó về gì nữa. Giết mẹ nó cái thì thôi nó có dám về làng nữa đâu, giết mẹ chồng nó, giết anh chồng nó, giết em chồng nó. Vì mình tình nghi thấy nó le ve nó lên mạn chỗ có bốt chả hạn là về tối mình giết chứ chả có tài liệu gì đâu, bấy giờ cũng giết ẩu, giờ tôi gọi là bấy giờ cũng giết ẩu, những cái năm kháng chiến ấy giết ẩu, chứ giết phải có lệnh. Sau những năm 50,51 là những năm đen tối nhất ấy thì phải có lệnh của ông Tạ ông Tạ ông Tạ bấy giờ là trưởng ty công an, có lệnh của ông ấy xuống thì ông Cậy này ông ấy giết. Có lệnh điều tra báo cáo lên huyện huyện báo cáo lên tỉnh tỉnh y cho giết thì mới có lệnh về cho giết đấy là thời kỳ sau còn thời kỳ trước chả lệnh liếc gì.
Thời kỳ đó việc buôn bán diễn ra như thế nào ạ?

Buôn bán địch á.
Buôn bán của nhân dân ấy?

Dân thì bấy giờ chưa có mấy người buôn bán, chỉ có làm ruộng.
Có chợ búa gì không?

Chợ thì chợ Dốc Lã, còn chợ ở phố thì sợ không dám họp, ở phố Tân Cầu có dám họp đâu. Khi mà cái thằng Trọng trước nó là Bí thư thanh niên huyện à phụ trách thiếu nhi huyện thì nó biết cả chúng tôi vì tôi bấy giờ kiêm nhiệm cả phụ trách thiếu nhi dạy hát dạy múa, thế là nó mới theo địch thì nó về nó mới chỉ điểm. Thế là hôm mới rình được nó trước nó ở bốt Cầu Ngà sau nó lên bốt Ngọc Đồng cái hôm đấy nó lại đi xích lô chứ nó không đi ô tô, không có xe máy như bây giờ chỉ có xích lô mới ô tô thôi. Thì nó đi thế ta có đường dây theo dõi bám sát báo cho anh em nếu nó đi xe về đến đấy thì tóm cổ giết luôn, thế thì nó đi đến phố nhà tôi bắt xích lô phải đỗ lại bảo giờ mày về Kim Động tao giết nốt cả mày nhưng mình không cho xích lô đi ngay vì khi mình giết xong thằng Trọng thì để thời gian cho thanh niên, phụ nữ đi hết đã rồi mới cho xích lô đi đâu thì đi.
Thường có nhiều cán bộ mình theo Pháp không ạ?

Không cán bộ không ai theo.
Không người như ông Trọng đấy có nhiều không?

Đấy Kim Động chỉ có một thằng ấy thôi làm phụ trách thiếu nhi của huyện đấy xong nhảy sang nó chỉ điểm. Năm đó thông báo ai giết được nó thưởng 30 triệu ba mươi triệu là to lắm, tiền chúng tôi lại quyên của dân vì nói thế dân người ta ủng hộ nhiều, nên được tiền mới thưởng cho đội giết thằng Trọng đấy.
À cả huyện mỗi ông đấy theo Pháp?

Mỗi ông đấy theo địch thôi. Thế còn mà có thằng mà bị nó đánh không chịu được đòn thì khai ra như chồng bà Thi này làm huyện đội trưởng khi bị đánh ông khai ra.
À khai ra ông chỉ người này người kia?

Không chịu được đòn khai ra nhưng mà may anh em nó trốn được hết nó ở hầm ở hố cả huyện không bắt được ai, thì anh này về bị khai trừ Đảng mà sau hòa bình dân làng người ta cũng ghét lắm.
Dân làng có vào vùng tề vùng Pháp nhiều không ạ?

Vào tề không có mấy chỉ ít thôi.
Dân có vào không?

Dân thì ở nhà làm ăn chứ không vào dân là dân làm ruộng làm gì có tiền mà đi.
Không như vùng Pháp tạm chiếm?

Tạm chiếm thì như xã nhà tôi chả hạn có chợ Dốc Lã thôi bốt Dốc Lã, đầu làng tôi có bốt thì chúng tôi tổ chức phá được rồi đánh tan bốt dỡ gạch ra cho ai lấy được cứ lấy.
Kim Động là vùng tự do, du kích hay tạm chiếm?

Kim Động là vùng địch rồi, tức là ở huyện nó tạm chiếm ở đấy trong phố Kim Động là nó tạm chiếm thì xây bốt Tây ngụy nó ở đấy. Năm đen tối khổ lắm nhất là năm 44 tôi cứ phải đưa bà vợ ông Trần Tử Bình này này từ trên ấy về nhà tôi nghỉ ngơi tắm giặt nếu có động thì tôi đưa bà xuống mãi chợ Chùa, tôi có cái thúng bấy giờ là cái thúng thanh trên có thẻ hương vàng tài liệu tôi dấu dưới thế thì cứ đội trên đầu để đi lễ thì đưa bà ấy đi bà đi đằng sau tôi đi đằng trước.
Ông Trần Tử Bình mà sau là đại sứ ở Tầu đấy ạ?

Đấy ông đấy đấy vợ ông ấy là bà Doanh đấy bà cũng là người hoạt động thời kỳ đen tối đấy, đầu tiên bà về bắt mối là ở xã nhà tôi đấy, bấy giờ tôi đưa đi thế thì giờ gọi là giao thông, nhưng bấy giờ thì anh nào thấy tích cực thì nó phân công thì đưa đi huyện nọ huyện kia đến thôn này gặp ông này ông này thì tôi đưa bà đi xong tôi về nhà tôi, chứ hồi đó làm thế làm gì có lương đi đi khắp đây đó, thí dụ đưa đi hội nghị Đậu An năm ấy tuyên truyền chống Pháp thì tôi phải đi rải truyền đơn.
Lúc đấy là bà trong ủy ban?

Bấy giờ tôi là phụ nữ, với cả làm Trưởng ban tuyên giáo xã thì các anh phân công đâu là tôi có mặt chứ tôi không ở chính quyền.
Thời đó địa phương có xưởng sản xuất vũ khí hay gì không?

Không chả có gì chỉ độc có đơn thuần làm ruộng.
Thanh niên địa phương thì có bị bắt lính không?

Pháp nó cũng bắt lính nhưng mà trốn hết chỉ có một anh bị đi lính. Chứ còn khi nó về nó quây càn thì chạy hết phải ở hầm bí mật không thì nó bắt hết.
Không đấy là cán bộ còn dân?

Không cán bộ không theo, đấy là anh kia là dân thôi nó về nó bắt được còn trong hàng ngũ Đảng hay chính quyền không ai theo cả, cả xã không có đồng chí nào theo Pháp. Bấy giờ tích cực lắm tích cực trong vấn đề chống Pháp lắm anh nào. Tôi vận động anh em đi phá kho thóc ở Đống Long ấy thì quảy ai quảy nhiều lấy nhiều ai quảy ít lấy ít, tôi quảy về thì nhà tôi là thành phần lớp trên chứ không phải nghèo tôi không dám đem về nhà mang về nhà bố mẹ tôi biết thì chết, mang đòn gánh quang gửi bên hàng xóm lúc nào đi là đi thôi lúc về thọc cho các anh em nghèo hết về lại về người không trèo bờ dậu về đêm mà. Sau đó ông ở làng tôi ông nói với cụ tôi là cô Thế nhà ông vào hội kín hội hở, ông tôi về hỏi tôi người ta bảo con vào hội kín hội hở vào là chết đấy Pháp Tây nó bắt được thì nó giết đấy.
Nhưng mà ông cụ bà có thích cho con vào Việt Minh không?

Sau khởi nghĩa tôi mới dám nói chứ, trước chưa khởi nghĩa thì ai dám nói với các cụ nói chết đấy.
Tức cụ không đồng ý mình đi?

Không nhưng mà cụ nọ rỉ tai cụ kia thì mình chết.
À tức mình bí mật đấy?

Bí mật chứ đi là đi. Thí dụ đi ra mãi cánh đồng họp thì có ám hiệu là khăn mặt trắng buộc vào tay trái thì đến đấy có anh gác ở đấy dơ tay lên đúng ám hiệu thì nó cho vào. Anh nào mà không phải biết ngay đi vào thì bị nhốt lại đánh cho một trận hỏi sao đi vào đây.
Đấy là trước khởi nghĩa?

Trước 45 đấy.
Như bà thì vào Đảng năm bao nhiêu ạ?

Tôi vào Đảng năm 46 đấy cảm tình từ năm 44 nhưng mãi năm 46 mới được kết nạp.
Ai giới thiệu bà vào?

Ông Đảng.
Có hai người đúng không?

Ông Đảng với ông Cao.
Kết nạp ở đâu?

Tại nhà ông Cao, ông Đảng là Bí thư.
Kết nạp tại nhà luôn?

Tại nhà ông Cao chứ không phải ở nhà tôi.
Kết nạp có cờ hay gì không?

Cờ búa liềm xong rồi dơ tay xin thề đến hơi thở cuối cùng (cười) không theo Pháp không chống lại Đảng phải dơ tay lên thề như thế chứ có phải như giờ đâu. Bấy giờ làm việc thật tích cực người ta mới kết nạp.
Thời đấy người ta có thích vào Đảng không?

Bấy giờ á mấy người thích vào Đảng đâu vì người ta biết Đảng là thế nào, mình tuyên truyền người ta bảo người ta không biết. Tuyên truyền giới thiệu như năm 44 thì mình chưa dám tuyên truyền rộng, sang năm 45 khởi nghĩa rồi mới tuyên truyền rộng rãi, còn năm 44 anh nào tuyên truyền được một anh thì phải theo dõi sát sao như tôi cả thời gian ấy tôi giới thiệu được mỗi một bà mẹ cái anh tuyên giáo ở đây nhưng bây giờ chết rồi.
Nó có cái cuộc chỉnh huấn Đảng thì bà có tham gia không ạ?

Có phải đi họp phải đi học chứ.
Học ở đâu ạ?

Học ở xã.
Đông người học không ạ?

Trong chi bộ thôi chứ làm gì có ai.
Không trong lớp học thì khoảng bao nhiêu người?

Khoảng hơn hai chục đồng chí.
Học là học lâu không?

Dương Xá là một Đông Lương là hai này Chè Lâm là ba Tân Cầu là bốn Dốc Lã là năm năm thôn.
Thì các Đảng viên đi học?

Các Đảng viên đi học có thôn năm có thôn bốn đồng chí.
Học thời gian lâu không?

Thời gian mười ngày.
Ai dạy mình ạ?

Bấy giờ là đồng chí ở huyện về Bí thư huyện ủy dậy.
Năm đó là năm bao nhiêu?

47, 48 gì đấy.
Học chỉnh huấn à?

Chỉnh huấn đấy ông Lễ ông về ông giảng.
Ví dụ giảng thế thì mình nghe à có giấy bút ghi chép không?

Mình nghe cũng có bút ghi anh nào ghi nhanh thì ghi hết anh nào ghi không nhanh thì coi lại của anh ghi nhanh.
Thường là học về vấn đề gì ạ?

Học về xây dựng Đảng, rồi là tinh thần tích cực làm sao vận động được nhân dân đóng thóc đóng thuế cho đầy đủ, đến mình đóng thuế chỉ được xóa mấy năm thôi.
Có học về Chủ nghĩa Mác Lênin không?

Có chứ phải học hết tài liệu có cả đấy.
Có học về Chủ nghĩa Mao Trạch Đông?

Không không học chủ nghĩa Mao, học chủ nghĩa Mác Lênin nhiều nhất cứ dở đi dở lại.
Hồi đó học tại xã là xã gì?

Xã Hiệp Cường.
Học tại xã Hiệp Cường luôn?

Vì đông phải học tại xã chứ bấy giờ chưa tổ chức lên huyện, bí thư thời ấy vất vả phải xuống trực tiếp giảng.
Ví dụ mình học xong thì có phải làm kiểm điểm hay là gì không ạ?

Có cũng phải làm bài cũng phải thi thì mới biết là anh nào thế nào để mà xếp sắp chứ.
Có phải kiểm điểm tư cách mình như nào như nào không?

Kiểm điểm chứ chả hạn đồng chí nào ăn nói đối với dân hách dịch là phải kiểm điểm bỏ mẹ ấy chứ.
Tự viết vào hết?

Tự viết vào đấy kiểm điểm mà. Chả hạn anh mà hống hách với dân thì làm sao mà làm việc, bấy giờ hống hách với dân là kiểm điểm gay gắt đấy anh ạ.
Như bà thì bà kiểm điểm như thế nào?

Tôi á.

Vâng 

Tôi thì không va chạm tôi ở phụ nữ thì coi như là triệu tập chị em đi họp đều tôi thì rất ngọt không có nói nặng chị em thế nên làm cả bên Liên hiệp phụ nữ là các bà già đấy thì nói với các cụ ấy mềm dẻo khéo léo. Chỉ có tính nóng nảy chả hạn cô nào không làm được việc chả hạn. Tôi phân công chả hạn giờ tôi lên đây tôi xin được hai con lợn chả hạn xin ở nhà bà Phức đấy với cả nhà tôi một con thì các anh nam giới đi theo khênh, hay là tôi xin được năm thúng thóc thì hai cô quảy về đổ trụ sở đấy rồi xay ra thì mới có gạo cho bộ đội ăn chứ, thì mỗi khi có bộ đội về một cái là báo sang bên phụ nữ thì tôi phải làm cái nhiệm vụ ấy. Các anh bảo chi có phân công cô Thế cô đi xin lợn xin gạo thôi vì cô ấy khéo mồm. Tôi cứ đi đến nhà các bà tôi bảo con đến thăm sức khỏe cụ nhất là bà Phức làng tôi bà không lấy chồng bà khó tính tôi mới đến tôi thăm bảo cháu đến thăm sức khỏe cô, thì bà phải mời tôi vào uống nước rồi chuyện dây cà ra dây muống rồi mới xin được lợn chứ, đến mà hỏi xin ngay thì ai người ta cho.
Xin lợn về để?

Xin lợn to về để cho bộ đội ăn đấy. Bà hỏi cháu đến có việc gì không tôi bảo cháu đến thăm sức khỏe cô hai nữa anh em bộ đội về đóng ở xã để đánh mặt trận nóng cô cho con xin mấy con lợn, vì trong chuồng nhà cụ có năm con cô cho con mấy con thì cô cho, cô cho hai con nhé, hai con là quí lắm rồi còn gì.
Ví dụ họ không cho thì sao ạ?

Không họ không cho thì thôi chứ, nhưng mình phải nhằm những cái nhà mình đến là phải được chứ, nhà mà kẹt xỉ khó tính thì không bao giờ tôi đến. Tôi đến những nhà mà tư cách đạo đức tốt ấy nhà người ta cũng gia đình cách mạng chả hạn thì người ta thấy tình hình bộ đội khổ là người ta cho người ta không tiếc, mà để thì Pháp nó càn về nó cũng bắt mất chứ làm gì. Tôi bảo mặt trận này nó lớn lắm đấy cô cho chúng con rồi còn mấy con cô bán đi không thì nó về nó bắt mất đấy.
Bộ đội nhiều mà chỉ xin vài con à?

Ôi xin cả xã cơ mà, làng tôi sáu bảy con rồi, ví dụ làng tôi nhà tôi là một con đã này xin bố mẹ tôi cụ đồng ý ghi sổ đầu tiên, nhà bà Phức hai con rồi ra bà này có con hoạt động cùng chúng tôi thì xin một con nữa. Nên là có việc gì thì tôi họp tôi nói chuyện với các cụ ấy vì tôi nói rành mạch vì nói thật anh bấy giờ ở làng chỉ có hai chị em tôi là nhiều văn hóa thôi vì thầy tôi dạy học nên bắt phải học, nên trình độ văn hóa của mình hơn các chị em.
Hồi năm 51 nó có thuế nông nghiệp ấy ạ thì ở mình là nộp thuế như thế nào ạ?

Nộp thuế thì đầy đủ không có phải bắt bớ ai.
Ví dụ cứ tính một sào thì?

Nộp khoảng mấy cân đấy, nhà nào một hai mẫu thì quảy lên đóng cho nó đủ. Lúc đóng thuế cho Pháp sưu cao thuế nặng còn đóng răm rắp ấy chứ, đến khi đóng thuế của mình thì dân cũng hào hứng lắm bấy giờ là người ta đóng chứ người ta không có lôi thôi gì sất.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu nhỉ?

Khoảng năm 51 lúc bấy giờ mình đã thu thuế rồi.
Mình có thu nhiều không ạ?

Thu thì thu ít thôi, đâu tôi nhớ mỗi sào bốn cân gì đấy.
Thuế cách tính thế nào?

Tính ra tiền ví dụ có thóc thì nộp thóc không thì tính ra tiền là bao nhiêu đấy ví dụ cân là nghìn rưởi thì một sào là 6 nghìn mẫu là 60 nghìn.
Dân có kêu là thuế cao không?

Không người ta cũng không kêu, người ta bảo thế là nhẹ chứ không phải như ngày xưa Pháp nó bắt đóng nặng, đóng thóc cho Nhật cũng nặng chứ.
Thuế đấy ủy ban thu à?

Ủy ban thu chứ thu xong có cân đong đo đếm hẳn hoi ghi biên lai cho người ta chứ, chả hạn công trái quốc gia cũng thế phải ghi cho người ta chứ. Nhưng thời đó dân người ta tin lắm không phải như bây giờ đâu anh ạ giờ dân mất lòng tin.
Thế ví dụ mình mà như thế thì Pháp nó có thu thuế không?

Pháp nó thu thì nó qua lý trưởng.
Không cái hồi Pháp nó tạm chiếm ấy ạ?

Tạm chiếm thì nó không thu được.
Chỉ mình thu thôi?

Mình thu thôi, nó dám thu nó chỉ về nó càn nó bắt lính nó tình nghi ai là Việt Minh thì nó bắt lên bốt nó đánh, thế thôi chứ không như cái hồi nó cai trị thì nó mới thu thuế thì mình đã chống thuế từ năm 44 còn gì. Thằng Nhật nó về nó bắt phá ngô đi để trồng đay trồng thầu dầu đến lúc đóng thì vận động dân mang hột lép đi mà đóng thành ra cả làng hạt lép đừng ai mang hột mẩy nếu không thì nó biết cả làng sẽ có nhiều hột mẩy, anh năm sào anh mang độ hai dó, tôi một mẫu thì mang độ bốn dó tôi mang đến nó cân nó thấy toàn lép nó đá nó bảo ai bảo cứ mang hạt lép đi, tôi bảo anh về mà xem cả xã tôi toàn thế thôi.

À mình vận động họ à?

Có chứ bao nhiêu hộ mà làm thầu dầu đỗ lạc là mình đến làm công tác tư tưởng rồi bảo cụ cho anh chị mang hạt lép đi thôi, còn hạt mẩy cụ sàng sảy rồi cụ bán luôn đi bán ban đêm cho những người đi buôn đấy. Còn đấu tranh với nó thì khôn khéo hơn bảo ngô này sắp được ăn khất các ông cho chúng tôi ăn ngô xong rồi chúng tôi trồng, đấu tranh với thằng Nhật thì chỉ có thế thôi chứ mình làm gì có súng ống mà đấu tranh với nó.
[tiếp sang băng ghi âm số 2]

Nhà tôi có hầm đổ xuống đấy năm sáu cót thóc mà chưa đầy.

Thời đó nhà mình là cũng nhiều ruộng?

Nhà tôi hơn chục mẫu, là thành phần trung nông lớp trên đấy.

À đấy cháu muốn hỏi bà là cái giảm tô cải cách ấy là diễn ra ở địa phương mình như thế nào ạ?

Giảm tô cải cách năm 46.

Không năm 53 54 gì đó?

À năm 56 là năm giảm tô.

Giảm tô trước xong mới cải cách ạ?

Giảm tô trước đến cải cách.

Giảm tô tức là?

Mình bắt địa chủ phải đóng thóc đóng thuế cho mình, bắt phải nộp cho các loại tiền.

Phản ứng của thành phần có ruộng như thế nào ạ?

Thành phần có ruộng lúc đấy sợ bỏ mẹ.

Sợ ạ?

Sợ lắm không dám phản ứng gì đâu răm rắp mà nộp. Đến lúc mà cải cách ruộng đất mình cờ dong trống mở đến nhà địa chủ lấy hết.

Lấy hết luôn?

Lấy tất cả kể cả nồi xoong.

Nhưng mà như thế nào thì mới là địa chủ chứ ạ?

Trong làng có bao nhiêu địa chủ là danh sách mình có cả đấy.

Trên cơ sở nào để bảo người ta là địa chủ?

Bình bầu ví dụ nhà này ruộng nhiều không có lao động phải mượn người thì đưa nó lên là địa chủ.

Mình bình bầu?

Mình trong chi bộ mình nhận xét, chứ bình bầu gì nó, mình nhận xét dụ này có ba mẫu ruộng bốn năm con trâu chả hạn là địa chủ rồi nhé, nhà này độ mười lăm mười sáu mẫu hai trâu cũng là địa chủ, hay nhà này có mấy mẹ con những có mười mẫu ruộng phải mượn người làm thì nó là địa chủ vì nó bóc lột nhân công nên nó là địa chủ. Sau khi đã nhất trí nó là địa chủ rồi thì cho nó đi học học còn nhốt trong tổ kiến ấy chứ để bắt nó khai vàng khai bạc ra.

Mình nhốt à?

Mình nhốt đấy, như bà Phức này này giầu nhất làng nhà tôi đấy mình nhốt khổ sở lắm nên bà khai ra vàng bạc mang ra đồng chôn. Có bà này lại chôn này chứ có sân gạch Bát Tràng gạch nó to thì mới cậy gạch lên cho vàng vào lọ chôn xuống sân đấy, nhưng mà sau có được ở cái dinh cơ đấy đâu, mình lấy hết mình chia cho dân nghèo ví dụ năm gian nhà ngói chia cho năm anh, tám gian nhà ngói chia cho tám anh thành một cái tổ tập thể ở đấy đuổi hết gia đình người ta ra ngoài cho nó vào nhà nghèo nhất để ở bẩn thỉu nhất ở ngoài ria làng ở, cho nông dân vào ở nhà của họ thì nông dân họ mới cậy gạch lên để trồng rau thì có anh đấy nghèo nhất trồng rau cậy lên thì thấy có lọ vàng nó mới cất đi, thế thì cô ấy là bạn tôi có nói thằng đấy nó được cái gian đấy là nó lấy được hũ bạc nhà em.

Cái chủ trương cải cách là của trên ạ hay là?

Của trên chứ trung ương thì mới làm được chứ, nhưng mà họ làm sai cũng nhiều.

Sai thế nào ạ?

Bảo trong Đảng mình là Quốc Dân Đảng bắt cả anh nọ anh kia, bắt cả cấp ủy.

Bắt cả cấp ủy?

Bắt cả Bí thư.

Nhưng mà họ có phải Quốc Dân Đảng đâu?

Không phải nhưng mà bấy giờ nó cứ tố, nông dân nó ghét nó cứ tố điêu.

Tố phải có chứng cớ gì chứ?

Nó cứ tố nên bắt giam người ta vào cũng trói tay chứ thời kỳ nó khổ thế.

Tức nông dân người ta bắt?

Nông dân, không họp tức là cán bộ mà nó là cốt cán đấy cái đoàn mà đại biểu về làm Cải cách ruộng đất ấy nên dân nói câu thế này Đội về đội dựa vào mông/ Đội đi đội để trống đồng ai mang, tức là chửa hoang khối ra đấy vì nó về những nhà cốt cán mà ăn ở ở nhà cốt cán lấy được thóc của địa chủ thì cứ mang về xay ăn với nhau. Khi cải cách thì anh bảo cứ cờ giong trống cờ mở kéo cờ đỏ sao vàng sau rồi thì đi sau đánh trống tùng tùng vào nhà người ta có lợn bắt lợn, có gạo lấy gạo lấy đi hết không có để cho cái gì cả, lấy nồi lấy xoong lấy hết cái thức còn lấy cơ mà.

Đội cải cách lấy ạ?

Dân ấy chứ, lấy xong về làm ăn mới nhau mà sai thế chứ. Bấy giờ tôi lấy ông Doanh tôi đã về Chính Nghĩa rồi thế mà mấy cô cải cách bảo cô này cô về Chính Nghĩa cô mang đi bao nhiêu vàng bạc nên nó lên khám, nhưng mà nhà tôi thì không khám được không giám vào vì ông là Thường vụ tỉnh ủy ông cũng đi phụ trách cái đoàn cải cách nên nó lên chỉ ở ngoài thôi tôi cứ đóng cửa suốt ngày. Đến hôm tôi nói anh này này tôi tức hai cái con cốt cán, tôi mới có đàn gà bảo để bố nó về thì làm thịt dần nhưng ông bảo nhà cứ ăn đi chờ gì tôi tôi thiếu gì thịt, thế là mới hà tiện tôi  mang ra chợ bán, tôi bắt đi mười hai con thì hai cái con cốt cán ở làng tôi tức ở quê mẹ đẻ tôi đấy nó thấy tôi nó bảo nhau con này là con địa chủ đấy bắt gà của nó, thì tôi đang bán được hai đôi rồi còn bốn đôi nữa, thì nó gọi con nữa đến định bắt gà của tôi, tôi cũng nhanh tôi vào tôi báo với anh Ninh là công an ở đấy anh này trước hoạt động cùng tôi ở ngay chợ Gò đấy, tôi bảo anh Ninh là có hai con cốt cán nó định lấy gà của tôi, anh ấy bảo chị cứ ra ngoài đi tý tôi ra tôi có vấn đề thế là anh mặc quần áo công an anh ra anh nói con nào định ăn cắp gà của bà Doanh thì bảo tao người ta mang gà đi chợ bán chúng mày định ăn cắp à.

Cốt cán nó sợ à?

Sợ vì cốt cán lúc giờ làm gì có giấy tờ gì mà dám giữ gà người ta thế là một con lảng đi trước một con lảng đi sau thế là tôi bán được hết (cười), về nói với ông nhà tôi ông ấy bảo nếu mà không có anh Ninh thì nó giữ luôn cô ấy chứ không về được.

Cải cách ông bà cụ nhà mình ruộng nhiều thế thì có bị ảnh hưởng gì không ạ?

Nó đưa lên địa chủ sau nó đưa xuống phú nông vì nhà tôi là lao động tôi với cô em tôi và mẹ tôi là cày cấy được tôi cầy bừa cấy gặt rất giỏi đấy chứ anh, là nữ nhưng mà cày bừa ném mạ tốt  thế nên là mấy ông này về trên này bà cụ mẹ chồng không cho đi thoát ly đấy chứ giữ tôi ở nhà ba năm về sau giải thích mãi, tôi nói cụ giữ con ở nhà con đẻ ra năm sáu cháu cụ giữ sao được cháu, thứ hai là cụ giữ con thì chả làm gì được cho cụ cụ cho con đi thì con nhờ Đảng nhờ nhà nước các cháu con gửi trẻ con có lương, anh ấy không phải nuôi con, còn lương của anh ấy thì có thể còn chu cấp cho mẹ được nói mãi cụ nghe ra cụ mới đồng ý cho đi đấy chứ, đi thì năm 60 tôi xuống đây ở nhà này này nhà nước phân cho tôi đấy chứ.

Hồi xuống đây bà làm gì?

Bấy giờ tôi xuống đây tôi công tác bên bà mẹ trẻ em lúc về là trưởng phòng bảo vệ bà mẹ trẻ em thuộc khối ủy ban, nhà này là tỉnh ủy phân phối cho tôi đấy chứ.

Thời cải cách nhà mình bị qui là phú nông thì có bị sao không ạ?

Ôi giời phú nông nó cũng lấy hết rồi còn đâu cả thóc gạo nồi xoong.

Nó có lấy ruộng đất không?

Ruộng đất thì đầu tiên mình phải hiến trước, vì mình là Đảng viên phải hiến trước để cho làng nước những người giàu người ta hiến khỏi phải đến lúc cải cách nó lấy, nên chi bộ bảo thôi cứ hiến trước đi. Bấy giờ cũng có người mua nhưng mà không bán đấy chứ.

Sao thế ạ?

Vì mình bán là mình chống lại chính sách người ta không phê bình các cụ đâu nhưng mà người ta phê bình tôi ấy chứ.

Tức là hiến thì được còn bán thì không được?

Hiến thì được có bao nhiêu hiến tất, còn hai cụ già cũng chả làm được. Hai cụ già thì hiến xong thì nó phân cho được mấy sào mỗi cụ hai sào với đứa cháu hai sào nữa.

Từ mười mấy mẫu xuống hai sào?

Xuống tổng cộng sáu sào vì cũng không làm được đâu, vì chúng tôi đi hết rồi làm làm sao được.

Thời đấy xử oan sai có nhiều không bà?

Oan sai là cũng có oan sai là oan sai trong Đảng, tức là mình bắn sai, như anh Khoản là bí thư chi bộ, anh Thấu này trong ban Thường vụ nhưng mà nghe những con cốt cán nó tố sai nên giam giữ rồi đem ra bắn.

Bắn đồng chí của mình đấy?

Bắn đồng chí của mình đấy. Sau có vấn đề là ông Khoái ông làm Bí thư tỉnh ủy này này ông thấy sai ông nhảy lên trung ương ông báo cáo trung ương mới đình lại được chứ không còn bắn chết khối, tỉnh Hưng Yên nhờ ông ấy không thì chết khối. Vì nó cứ tố điêu nó nói liên thiên, cốt cán bấy giờ nó được lên ngôi mà nhưng văn hóa thì không có, trình độ chính trị thì không, nó nói điêu nó nói lấy được. Nên sau có người tức mình bà mà chết chồng bà xé con cốt cán giữa chợ Gò ấy.

Xé quần áo đấy?

Xé quần áo xong bà cầm cái liềm bà bảo tao rạch mép mày ra vì mày tố điêu chồng tao chết, xong sợ quá các người người ta xin họ bảo thôi cái sai này là sai từ trên chứ không phải sai bên dưới nên thôi bà rạch mép cô ấy thì ai băng bó cho ở đây, thì thôi bà đã xé hết quần áo rồi (cười). Tôi về tôi hỏi chị ấy thế chị xé nó thế nó về nó có bưng lá khoai nó về không (cười) vì chị ức quá nó tố điêu chồng là Bí thư cháu là cấp ủy thế mà nó giết cả hai người thế thì bảo gì mà người ta không tức người ta đón đường người ta đánh chết chứ rồi ai xử thì xử có phải không. Thế là cái cô ấy sợ quá đi mất từ bấy giờ không dám về làng tôi đấy không biết lấy chồng ở đâu nhưng mà bỏ chồng đi biệt từ Cải cách ruộng đất đấy, giờ có con là bác sĩ ở Hà Nội giờ không biết mẹ ở đâu nữa.

Thời đó thì ủy ban mình giúp đỡ các thương binh liệt sĩ như thế nào ạ?

Úy lạo thương binh liệt sĩ thì bấy giờ có gì đâu, chả có đường sữa như bây giờ chỉ có đến ngày thì đến thăm gia đình ta thế thôi.

Mình có tổ chức cho chị em lấy thương binh không?

Có cũng vận động chứ, vận động chị em phụ nữ lấy thương binh.

Có nhiều người lấy không bà?

Nhiều (cười), tôi vận động chị em ấy thì tôi bảo sau này các cô rất là sung sướng chế độ này kia này, chúng tôi trót đi lấy chồng rồi không thì chúng tôi cũng lấy thương binh (cười) thế chị em người ta cũng nghe. Thí dụ thương binh về xã đấy ví dụ hai chục anh thì mình vận động đưa các cô đến thăm cho quà bánh, rồi rỉ tai cô A, cô B này là cái anh kia anh muốn tìm hiểu cô đấy cô có đồng ý không, bấy giờ nó dễ nếu mà đồng ý thì xuống bảo anh này còn chè thuốc chúng tôi lại mua cho chứ, ba bao thuốc lá với gói chè là xong ấy mà chứ có đâu như bây giờ.

Bà vận động được nhiều chị em không?

Vận động như vậy xã này rất nhiều người lấy mỗi đợt là mươi cô.

À bộ đội thương binh là ở nơi khác về à?

Nơi khác về thế xong vận động các bà già đến úy lạo gọi là úy lạo đấy mang quà bánh đến cho, thế xong là vận động phụ nữ chị em góp tiền mua quà đến thăm chứ làm gì có quĩ, ví dụ tôi bỏ ra năm nghìn, cô bỏ ra ba nghìn thì tập trung vào mùa quà bánh đến tặng anh em thương binh thế xong cứ rỉ tai thế này cậu kia nó xinh thế kia cậu có đồng ý lấy tao giới thiệu (cười) thuyết phục cô ấy cô đồng ý rồi thì mới đến cái tổ trưởng tổ thương binh đấy bảo anh A này tôi vận động cô Chén này cô đồng ý lấy rồi đấy các anh tổ chức thế nào anh bảo thế thì cô vận động bà con cho tiền để tổ chức chứ chúng tôi cũng không có anh thủ trưởng anh bảo thế.

Tức là ban đầu chị em cũng không đồng ý lấy mình vận động thì họ mới lấy?

Mình vận động thì người ta mới đồng ý lấy, vận động là cũng phải nói khéo đấy chứ không phải đơn giản đâu người ta bùi tai người ta mới lấy, giờ gặp các cô ấy nói dạo bác con gái bác nói con kiến trong lỗ cũng phải bò ra chúng em phải nghe bác, thế tôi bảo giờ sung sướng còn gì nữa chế độ đầy đủ còn thế nào nữa (cười), nhưng mà nói thật mấy năm trước thì khổ gần đây có tý thôi thương binh trước về cũng phải làm bỏ mẹ.

Địa phương mình có đóng góp gì cho chiến dịch Điện Biên Phủ không?

Năm 54 đóng góp thì vận động chị em phụ nữ đi thanh niên xung phong, thanh niên bộ đội đã đành khám là phải đi nghĩa vụ.

Hồi đó đã có nghĩa vụ quân sự rồi à?

Có nghĩa vụ rồi, ai không đi thì kiên quyết bắt, phải đi không trốn được.

Trốn thì bị sao không?

Nếu trốn thì gia đình đấy mình họp mình bêu lên hội nghị, nhưng lúc bấy giờ mình cứ nói là nêu hội nghị là họ sợ rồi.

Có phải đi dân công hay gì không?

Đi dân công đi phá hoại, đi thanh niên xung phong. Thanh niên xung phong nhiều cô về nhỡ nhàng không lấy được chồng, ở nhà có anh A anh hỏi rồi nhưng mà chưa lấy đi thanh niên xung phong về nhiều tuổi ai người ta lấy, mà bao năm không có chế độ gì mãi từ năm ngoái đến giờ mới có chế độ. Cái cô mà tôi vận động xuống đây làm chủ nhiệm nhà trẻ đấy bây giờ không có chồng đây này cô này cô đi thanh niên xung phong chống Pháp thế rồi chở gạo lên Điện Biên Phủ thì giờ các anh nhận cô ấy vào làm chủ nhiệm nhà trẻ lúc về cũng có gì đâu thế thì hai năm nay mới có chế độ anh thấy không, hai năm nay mới có chế độ thanh niên xung phong mới có lương.

Hồi năm 54 nó có hiệp định Giơne thì bà có biết các sự kiện đấy không?

Biết chứ, thì ở xã nhà tôi có một ông tướng của bên mình vào họp hội nghị Giơ ne với nó.

Ông tên gì ạ?

Ông này ở trên xã nhà tôi xã ông Doanh này này ở bên Phận là tướng đấy của bên mình, em ông là tướng ngụy, anh thì tướng của Cộng Sản em thì tướng của Pháp, hai đằng vào họp gặp nhau thế mà thằng Mỹ nó biết đấy, đến lúc lộ ra thì nó không để cho ông anh làm vai trò đó nữa cho làm việc khác, à ông Nguyễn Văn Hinh là trong ấy.

Hinh là bên Pháp chứ nhỉ?

Bên Pháp, còn anh ở Phận này vào thì tướng bên bộ đội.

(Hết băng ghi âm ngày 4 th áng 12 năm 2009)
